
Học

 vấn
Chuyên môn

1 Nguyễn Thị Thúy Kiều 20/06/1978 0392567325 051178004389 21/09/2022 Châu Me Châu Me 12/12 Trung cấp kế toán cũ

2 Võ Thị Vinh 23/10/1979 0379813746 051179003777 29/04/2021 Châu Me Châu Me 12/12 cũ

3 Bùi Thị Lệ Thu 26/06/1988 0346520486 051188013849 09/05/2021 Châu Thuận Nông Châu Thuận Nông 12/12 cũ

4 Bùi Thị Bích Hòa 16/03/1978 0356081359 051178014561 16/11/2021 Châu Thuận Nông Châu Thuận Nông 12/12 Trung cấp pháp luật cũ

5 Tiêu Thị Trâm 12/04/1984 0382733518 051184011471 23/09/2024 Châu Thuận Tây Châu Thuận Tây 12/12 cũ

6 Bùi Thị Trang 28/04/1983 0376644133 051183013603 12/08/2021 Châu Thuận Tây Châu Thuận Tây 12/12
Trung cấp kỹ thuật chế biến 

món ăn cũ

7 Nguyễn Thị Bé 08/10/1980 0947844563 051180011534 18/08/2021 Châu Thuận Biển Châu Thuận Biển 12/12 Trung cấp Điều dưỡng cũ

8 Võ Thị Kim Yến 25/02/1990 0968366609 051190008883 10/05/2021 Châu Thuận Biển Châu Thuận Biển 12/12 Cao đẳng quản trị văn phòng cũ

9 Nguyễn Thị Lệ Chi 06/04/1988 0979204326 051188003384 23/04/2021 Phú Quý Phú Quý 12/12 Đại học quản lý văn hóa cũ

10 Võ Thị Lài 08/08/1978 0379523048 051178003713 23/04/2021 Phú Quý Phú Quý 12/12 cũ

11 Võ Thị Sương Sa 10/04/1990 0969332593 051190006392 28/06/2021 An Hải An Hải 12/12 cũ

12 Trần Thị Loan 22/06/1970 0868983652 051170008237 12/08/2021 An Hải An Hải 12/12 cũ

13 Mai Thị Ninh 20/01/1986 0984821932 051186002997 23/04/2021 Định Tân Định Tân 12/12 Trung cấp kế toán cũ

14 Trương Thị Hồng 12/02/1987 0395580785 051187013797 12/08/2021 Định Tân Định Tân 12/12 cũ

15 Võ Thị Minh Trang 14/12/1985 0962862032 051185009208 01/09/2021 Phú nhiêu Phú Nhiêu 12/12 Trung cấp chính trị hành chính
cũ

16 Bùi Thị Sương 06/06/1982 0339623807 051182005703 12/08/2021 Phú Nhiêu Phú Nhiêu 12/12 Trung cấp dược cũ

17 Nguyễn Thị Yến 10/01/1986 0987657263 051186013178 15/01/2026 An Thạnh An Thạnh 12/12 Trung cấp dược cũ

18 Phạm Thị Thanh Thúy 15/05/1980 0344707071 051180006374 26/11/2024 An Thạnh An Thạnh 12/12 cũ

19 Nguyễn Thị Minh Tuyết 24/06/1987 0933838015 051187013176 11/01/2022 Nhơn Hòa Nhơn Hòa 12/12 Trung cấp kế toán cũ

20 Trần Thị Mỹ Hạnh 08/05/1989 0394619265 051189003294 28/04/2021 Nhơn Hòa Nhơn Hòa 12/12 cũ

21 Đỗ Minh Thạch 14/10/1992 0357339941 051192006267 12/08/2021 Diên Lộc Diên Lộc 12/12 Cử nhân Luật cũ
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22 Nguyễn Thị Bích Vân 02/01/1989 0353497161 051189010646 28/06/2021 Diên Lộc Diên Lộc 12/12 Cao đẳng kế toán cũ

23 Phạm Thị Bích Hảo 17/02/1992 0348181162 051192012675 11/01/2022 Liêm Quang Liêm Quang 12/12 cũ

24 Phạm Thị Thu Diệu 06/10/2004 0328670983 051304010636 01/09/2021 Liêm Quang Liêm Quang 12/12 cũ

25 Trương Thị Mẩn 26/12/1995 0866081481 051195001074 10/04/2021 Diêm Điền Diêm Điền 12/12 Cao đẳng dược cũ

26 Đinh Thị Trang 19/01/1989 090714997 051189005896 27/12/2021 Diêm Điền Diêm Điền 12/12 Trung cấp dược cũ

27 Phạm Thị Thanh Nga 02/11/1982 0905123299 051182001113 13/04/2021 Quang Mỹ Quang Mỹ 
12/12

Chứng chỉ chứng nhận chuyên 

môn về y tế trường học cũ

28 Lê Thị Trà Giang 24/02/1995 0967698387 051195016274 27/12/2021 Quang Mỹ Quang Mỹ 12/12 Trung cấp sư phạm mần non cũ

29 Nguyễn Thị Hoa 16/12/1970 0376408823 051170007553 20/08/2021 Trung Vĩnh Trung Vĩnh 9/12 cũ

30 Lê Thị Kim Huệ 13/10/1980 0357317740 051180008613 20/08/2021 Thôn Trung Vĩnh Thôn Trung Vĩnh 12/12 Dược Sĩ Trung Cấp Mới

31 Bùi Thị Xuân 17/2/1977 0364595823 051177016030 26/08/2021 Hòa Thuận Hòa Thuận 9/12 cũ

32 Phạm Thị Phê 24/12/1985 0364164075 051185015526 25/07/2025 Thôn Hòa Thuận Thôn Hòa Thuận 12/12 Dược Sĩ Trung Cấp Mới

33 Trần Thị Thu Sương 01/05/1995 0973655576 051195011227 12/06/2021 Xuân An Xuân An 12/12 Đại học sư phạm Mầm non cũ

34 Phạm Thị Tường Vi 08/10/1993 0388050540 051193005847 17/12/2021 Xuân An Xuân An 12/12 Điều dưỡng nha khoa cũ

35 Huỳnh Minh Trung 20/08/1985 0947221850 064085010846 14/07/2025 Phước Hòa Phước Hòa 12/12 Đông Y- Dược cũ

36 Trần Thị Sương 04/12/1984 0763610214 051184007975 14/11/2024 Phước Hòa Phước Hòa 12/12 Trung Cấp hộ sinh cũ

37 Lê Thị Mỹ Nhân 03/11/1982 0857883409 051182010737 27/12/2021 Tham Hội Tham Hội 12/12 Trung Cấp hộ sinh cũ

38 Nguyễn Thị Kim Sâm 10/10/1984 0983965811 051184005951 20/07/2024 Tham Hội Tham Hội 12/12 Trung cấp Hóa cũ

39 Ngô Thị Kim Thìn 22/02/1988 0979511309 051188010529 14/06/2022 An Quang An Quang 12/12 CĐDD cũ

40 Trần Thị Hương 01/12/1977 0367992372 051177012073 14/06/2022 An Quang An Quang 9/12 cũ

41 Đỗ Thị Phụng 03/03/1982 0973375181 051182006444 27/12/2021 Thạnh Thiện Thạnh Thiện 9/12 cũ

42 Phan Thị Bích Hạnh 20/09/1985 0779420539 051185013347 20/01/2025 Thạnh Thiện Thanh Thiện 12/12 cũ

43 Nguyễn Thị vy Thương 03/08/1992 0986564866 051192008921 09/05/2021 Xuân Yên Xuân Yên 12/12 Cao đẳng QTKD cũ

44 Trịnh Thị Hồng Cẩm 19/05/1983 0378417860 051183005284 28/06/2021 Xuân Yên Xuân Yên 12/12 cũ

45 Lê Thị Ánh Nguyệt 18/09/1984 0947483519 051184006023 27/11/2024 Liên Trì Liên Trì 12/12 Đại học quản lý nhà nước cũ

46 Phan Thị Tiên 20/04/1984 0868388627 051184009315 04/06/2024 Liên Trì Liên Trì 12/12 Dược trung cấp cũ
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